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Mẫu 6.1 Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN của đơn vị
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Mẫu 6.2 Kế hoạch hoạt động KHCN của đơn vị
Mẫu 6.1. Báo cáo tổng kết hoạt động KHCN của đơn vị
	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM HỌC...........
ĐƠN VỊ:..........

I. Thống kê kết quả hoạt động khoa học công nghệ năm học.....
1. Thống kê kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ các cấp:
	STT
	Tên đề tài, mã số
	Loại đề tài
(Nhà nước/Bộ/Đại học/Cơ sở)
	Chủ nhiệm
đề tài
	Thời gian
 thực hiện
	Tiến độ thực hiện
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


2. Thống kê kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên:
	STT
	Số lượng đề tài phê duyệt thực hiện
	Số lượng đề tài được nghiệm thu
	Số sinh viên thực hiện
	Số giảng viên hướng dẫn
	Kết quả 
nghiệm thu
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	Xuất sắc:
Tốt:
Khá:
Đạt:
Không đạt:
	


3. Thống kê số lượng sách, giáo trình, học liệu được xuất bản:
	STT
	Tên sách, giáo trình....
	Loại hình
(sách tham khảo/chuyên khảo/giáo trình/sách hướng dẫn...)
	Các tác giả
	Nhà xuất bản
	Mã số ISBN
	Năm 
xuất bản
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


4. Thống kê bài báo khoa học đã công bố trên các tạp chí, kỉ yếu hội thảo, hội nghị trong và ngoài nước:
	STT
	Tên các tác giả
	Tên bài báo
	Thông tin xuất bản (Nêu rõ tên tạp chí, số tập, số trang, năm xuất bản)
	Chỉ số ISSN/ISBN
	Lĩnh vực nghiên cứu
(theo phân loại lĩnh vực của Bộ KH&CN)
	Loại báo
(với báo quốc tế chỉ rõ báo thuộc loại SCI, SCIE, SSCI, A&HCI, Scopus,Qtt,..)
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	


5. Thống kê về Hội thảo, Hội nghị:
5.1. Hội thảo, hội nghị chuyên đề do Khoa/Bộ môn tổ chức:
	STT
	Tên Hội thảo/
Hội nghị
	Địa điểm tổ chức
Hội thảo/Hội nghị
	Thời gian

	Mục tiêu
	Nội dung
	Thành phần
	Kinh phí được Trường hỗ trợ
(triệu đồng)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	


5.2. Các cán bộ tham dự Hội thảo, Hội nghị khoa học trong và ngoài nước:
	STT
	Họ và tên cán bộ tham gia Hội thảo/Hội nghị
	Tên Hội thảo/Hội nghị
	Địa điểm tổ chức Hội thảo
	Thời gian
tham dự
	Nhiệm vụ
(Tham dự/báo cáo)
	Số Quyết định cử cán bộ tham dự
	Kinh phí được Trường hỗ trợ
(triệu đồng)

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	


6. Thống kê số giải thưởng khoa học và công nghệ của giảng viên và sinh viên:
	STT
	Tên giải thưởng
	Cá nhân được khen thưởng
	Công trình được khen thưởng
	Thành tích đạt được
	Cấp khen thưởng
	Kinh phí được khen thưởng 
	Ghi chú

	I
	Giảng viên
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Sinh viên
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	
	


 
7. Báo cáo về hoạt động Olympic sinh viên, hoạt động đổi mới sáng tạo khởi nghiệp sinh viên:
- Thời gian tổ chức:
- Địa điểm tổ chức:
- Thành phần đoàn tham dự:
- Kết quả đạt được:
- Kinh phí được Trường hỗ trợ tham dự (đơn vị tính: triệu đồng):
8. Báo cáo tình hình triển khai các hoạt động KHCN khác (hợp tác với đối tác ngoài đơn vị về NCKH, chuyển giao khoa học công nghệ, chuyển giao sản phẩm nghiên cứu vào thực tiễn,...)
II. Đánh giá về tình hình triển khai hoạt động Khoa học Công nghệ của đơn vị
1. Đánh giá sơ bộ về tình hình và kết quả triển khai hoạt động:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Đề xuất, kiến nghị:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

	
Người lập báo cáo
	Thái Nguyên, ngày        tháng       năm
Trưởng Khoa/Bộ môn
(Kí, ghi rõ họ tên)



Mẫu 6.2. Kế hoạch hoạt động KHCN của đơn vị
	ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NĂM HỌC/GIAI ĐOẠN...........
ĐƠN VỊ:..........

I. Kế hoạch triển khai đề tài khoa học công nghệ các cấp, bài báo khoa học

	STT
	Loại hình
	Số lượng dự kiến
	Ghi chú (tên đề tài,…dự kiến)

	1
	Đề tài cấp Nhà nước/đề tài Nafosted/đề tài quỹ Gen/chương trình/dự án...
	
	

	2
	Đề tài cấp Bộ
	
	

	3
	Đề tài cấp Đại học
	
	

	4
	Đề tài cấp Cơ sở
	
	

	5
	Đề tài NCKH sinh viên
	
	

	6
	Báo quốc tế thuộc loại SCI, SCIE, Scopus, A&HCI, SSCI
	
	

	7
	Báo quốc tế thường
	
	

	8
	Báo đăng tạp chí chuyên ngành trong nước
	
	


II. Kế hoạch tổ chức và tham dự hội thảo khoa học quốc tế, trong nước
1. Kế hoạch tổ chức hội thảo/hội nghị
	STT
	Tên hội thảo
	Thời gian dự kiến tổ chức
	Mục tiêu
	Nội dung
	Thành phần tham dự
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	



2. Kế hoạch tham dự hội thảo/hội nghị (dự kiến)
	STT
	Tên hội thảo
	Số cán bộ tham dự hội thảo
	Tên hội thảo
	Thời gian
 tổ chức
	Địa điểm
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


III. Kế hoạch hợp tác với các đơn vị ngoài trường trong đào tạo và nghiên cứu khoa học
- Đơn vị dự kiến hợp tác:
- Thời gian triển khai:
- Nội dung hợp tác:
- Kinh phí dự kiến:
IV. Kế hoạch tham gia cuộc thi Olympic sinh viên, nghiên cứu khoa học sinh viên, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sinh viên
................
V. Kế hoạch khác về KHCN
…………..


	
	Thái Nguyên, ngày       tháng       năm
Trưởng Khoa/Bộ môn
(kí, ghi rõ họ tên)





